
 

Biểu số: 017.N/BCC-TMDV 

Ban hành theo……  

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30/9 năm sau 

BÁO CÁO CHÍNH THỨC KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA​

Năm…….. 

- Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê …… 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê 

 

 
Mã 
số 

Tổng 
số cơ 

sở (Cơ 
sở) 

Tổng 
số lao 
động 

(Người
) 

Thực hiện So với năm trước (%) 

Doanh 
thu​

(Triệu 
đồng) 

Vận 
chuyển​

(1000HK
) 

Luân 
chuyển​

(1000HK.k
m) 

Doanh 
thu​

(Triệu 
đồng) 

Vận 
chuyển​

(1000HK
) 

Luân 
chuyển​

(1000HK.k
m) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng số 01         

Trong đó: Vận tải ngoài 
nước 

02         

Chia theo các ngành 
kinh tế 

         

1. Vận tải đường bộ 03         



Trong đó: vận tải ngoài 
nước 

04         

Kinh tế Nhà nước 05         

Kinh tế ngoài Nhà nước 06         

Kinh tế có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài 

07         

2. Vận tải đường sắt 08         

Trong đó: Vận tải ngoài 
nước 

09         

Kinh tế Nhà nước 10         

Kinh tế ngoài Nhà nước 11         

Kinh tế có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài 

12         

3. Vận tải ven biển và 
viễn dương 

13         

Trong đó: vận tải ngoài 
nước 

14         

Kinh tế Nhà nước 15         



Kinh tế ngoài Nhà nước 16         

Kinh tế có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài 

17         

4. Vận tải thủy nội địa 13         

Kinh tế Nhà nước 19         

Kinh tế ngoài Nhà nước 20         

Kinh tế có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài 

21         

5. Vận tải hàng không 22         

Trong đó: vận tải ngoài 
nước  

23         

Kinh tế Nhà nước 24         

Kinh tế ngoài Nhà nước 25         

Kinh tế có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài 

26         

6. Vận tải khác (ghi rõ) 
…… 

27         

 



​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

……, Ngày .......tháng ...... năm ......​
Cục trưởng​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

Nguồn: Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 


